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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

CBQL : Cán bộ quản lý 

CNTT 

ĐTB 

: Công nghệ thông tin 

: Điểm trung bình 

GD & ĐT : Giáo dục và Đào tạo 

GV : Giáo viên 

HS : Học sinh 

HSG : Học sinh giỏi 

KHTN : Khoa học Tự nhiên 

NQ : Nghị quyết 

QĐ : Quyết định 

QLGD 

TB 

: Quản lý giáo dục 

: Thứ bậc 

SL : Số lượng 

THCS 

TS 

: Trung học cơ sở 

: Tổng số 

THPT : Trung học phổ thông 

TƯ : Trung ương 

UBND : Ủy ban nhân dân 
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